
1 H24.166-250918-0410 VƯƠNG VĂN TOÀN
18/09/2025 

07:37:20

19/09/2025 

07:37:20

18/09/2025 

10:23:09
Nhận trực tiếp

2 H24.166-250918-0529 VƯƠNG VĂN TOÀN
18/09/2025 

07:41:40

19/09/2025 

07:41:40

18/09/2025 

10:24:34
Nhận trực tiếp

3 H24.166-250918-0639 VƯƠNG VĂN TOÀN
18/09/2025 

07:46:06

19/09/2025 

07:46:06

18/09/2025 

10:25:46
Nhận trực tiếp

4 H24.166-250918-0719 VƯƠNG VĂN TOÀN
18/09/2025 

07:49:01

19/09/2025 

07:49:01

18/09/2025 

10:27:00
Nhận trực tiếp

5 H24.166-250918-0869 VƯƠNG VĂN TOÀN
18/09/2025 

07:54:41

19/09/2025 

07:54:41

18/09/2025 

10:28:10
Nhận trực tiếp

6 H24.166-250918-0994 MẠC THỊ NHÃ
18/09/2025 

07:59:15

19/09/2025 

07:59:15

18/09/2025 

10:29:05
Nhận trực tiếp

7 H24.166-250918-1487 NGUYỄN THỊ HIỀN
18/09/2025 

08:14:33

19/09/2025 

08:14:33

18/09/2025 

10:30:00
Nhận trực tiếp

8 H24.166-250918-2110 Bùi Tuyến Hải
18/09/2025 

08:32:41

23/09/2025 

08:32:41

22/09/2025 

14:12:41

Nhận trực tiếp 

tại nhà qua bưu 

điện

9 H24.166-250918-2543 Dương Thị Phượng
18/09/2025 

08:43:35

19/09/2025 

14:13:35

19/09/2025 

08:26:17
Nhận trực tiếp

10 H24.166-250918-2562 Nguyễn Xuân Khoán
18/09/2025 

08:44:23

22/09/2025 

14:14:23

19/09/2025 

13:43:47
Nhận trực tiếp

11 H24.166-250918-2792 DƯƠNG THỊ PHƯỢNG
18/09/2025 

08:48:11

19/09/2025 

08:48:11

18/09/2025 

10:30:43
Nhận trực tiếp

12 H24.166-250918-3102 Nguyễn Hữu Khanh
18/09/2025 

08:56:46

23/09/2025 

08:56:46

22/09/2025 

14:13:51

Nhận trực tiếp 

tại nhà qua bưu 

điện

Nhận kết quả từ cơ 

quan giải quyết

Phương thức 

nhận kết quả
STT Mã số hồ sơ Tên cá nhân/ tổ chức Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả



13 H24.166-250918-4400 NGUYỄN THỊ HUYỀN
18/09/2025 

09:30:54

23/09/2025 

09:30:54

22/09/2025 

14:48:42

Nhận trực tiếp 

tại nhà qua bưu 

điện

14 H24.166-250918-3892 NGUYỄN THỊ HIỀN
18/09/2025 

09:44:43

19/09/2025 

09:44:43

18/09/2025 

11:52:13
Nhận trực tiếp

15 H24.166-250918-4931 LÊ THỊ NHANH
18/09/2025 

09:45:43

23/09/2025 

09:45:43

22/09/2025 

14:14:51

Nhận trực tiếp 

tại nhà qua bưu 

điện

16 H24.166-250918-5286 Trịnh Văn Tam
18/09/2025 

09:55:34

22/09/2025 

07:30:00

18/09/2025 

14:47:37
Nhận trực tiếp

17 H24.166-250918-4171 Nguyễn Hữu Then
18/09/2025 

09:57:33

23/09/2025 

07:30:00

18/09/2025 

11:39:37
Nhận trực tiếp

18 H24.166-250918-4265 Nguyễn Hữu Then
18/09/2025 

10:01:24

23/09/2025 

07:30:00

18/09/2025 

11:40:12
Nhận trực tiếp

19 H24.166-250918-5625 Nguyễn Thị Huyền
18/09/2025 

10:06:07

23/09/2025 

10:06:07

22/09/2025 

14:05:59

Nhận trực tiếp 

tại nhà qua bưu 

điện

20 H24.166-250918-5787 NGUYỄN ĐĂNG THỊNH
18/09/2025 

10:09:57

22/09/2025 

07:30:00

18/09/2025 

14:14:55
Nhận trực tiếp

21 H24.166-250918-6095 NGUYỄN VĂN TÀI
18/09/2025 

10:17:13

19/09/2025 

10:17:13

18/09/2025 

10:45:52
Nhận trực tiếp

22 H24.166-250918-6606 NGUYỄN THỊ HƯỜNG
18/09/2025 

10:33:42

23/09/2025 

10:33:42

22/09/2025 

14:16:01

Nhận trực tiếp 

tại nhà qua bưu 

điện

23 H24.166-250918-7090 LÊ THỊ MINH ĐỨC
18/09/2025 

10:48:18

19/09/2025 

10:48:18

18/09/2025 

10:57:55
Nhận trực tiếp

24 H24.166-250918-7133 ĐOÀN TRỌNG KHÁNH  
18/09/2025 

10:50:18

19/09/2025 

10:50:18

18/09/2025 

11:16:54
Nhận trực tiếp

25 H24.166-250918-7287 VƯƠNG THỊ HUYỀN
18/09/2025 

10:55:17

19/09/2025 

10:55:17

18/09/2025 

13:38:52
Nhận trực tiếp



26 H24.166-250918-7492 NGUYỄN HỮU QUÂN
18/09/2025 

11:02:49

19/09/2025 

11:02:49

18/09/2025 

13:36:36
Nhận trực tiếp

27 H24.166-250918-5187 MẠC VĂN CƯƠNG
18/09/2025 

11:06:52

19/09/2025 

11:06:52

18/09/2025 

11:57:35
Nhận trực tiếp

28 H24.166-250918-5081 LÊ BÁ HÙNG
18/09/2025 

11:09:32

19/09/2025 

11:09:32

18/09/2025 

11:57:22
Nhận trực tiếp

29 H24.166-250918-7666 HOÀNG THỊ LÝ
18/09/2025 

11:10:25

23/09/2025 

11:10:25

22/09/2025 

14:17:11

Nhận trực tiếp 

tại nhà qua bưu 

điện

30 H24.166-250918-4625 HOÀNG MẠNH LINH
18/09/2025 

11:12:13

19/09/2025 

11:12:13

18/09/2025 

11:57:03
Nhận trực tiếp

31 H24.166-250918-3377 ĐINH THỊ DUYÊN
18/09/2025 

11:14:08

19/09/2025 

11:14:08

18/09/2025 

11:56:35
Nhận trực tiếp

32 H24.166-250918-3019 PHẠM THỊ TÚ OANH
18/09/2025 

11:16:37

19/09/2025 

11:16:37

18/09/2025 

11:56:18
Nhận trực tiếp

33 H24.166-250918-2369 Trần Thị Nhung
18/09/2025 

11:19:30

19/09/2025 

11:19:30

18/09/2025 

11:55:17
Nhận trực tiếp

34 H24.166-250918-2227 Trần Thị Nhung
18/09/2025 

11:21:40

19/09/2025 

11:21:40

18/09/2025 

11:53:41
Nhận trực tiếp

35 H24.166-250918-2193 Trần Thị Nhung
18/09/2025 

11:25:41

19/09/2025 

11:25:41

18/09/2025 

11:55:05
Nhận trực tiếp

36 H24.166-250918-2163 Trần Thị Nhung
18/09/2025 

11:27:23

19/09/2025 

11:27:23

18/09/2025 

11:53:01
Nhận trực tiếp

37 H24.166-250918-2129 Trần Thị Nhung
18/09/2025 

11:29:18

19/09/2025 

11:29:18

18/09/2025 

11:53:58
Nhận trực tiếp

38 H24.166-250918-8171 NGUYỄN THỊ VÂN
18/09/2025 

11:30:23

19/09/2025 

11:30:23

18/09/2025 

15:57:20
Nhận trực tiếp

39 H24.166-250918-1887 Trần Thị Nhung
18/09/2025 

11:31:22

19/09/2025 

11:31:22

18/09/2025 

11:54:50
Nhận trực tiếp



40 H24.166-250918-8189 NGUYỄN THỊ VÂN
18/09/2025 

11:32:10

23/09/2025 

11:32:10

22/09/2025 

14:18:18

Nhận trực tiếp 

tại nhà qua bưu 

điện

41 H24.166-250918-8325 NGUYỄN DUY HÙNG
18/09/2025 

11:37:58

19/09/2025 

11:37:58

18/09/2025 

15:59:20
Nhận trực tiếp

42 H24.166-250918-8397 NGUYỄN THỊ VÂN
18/09/2025 

11:41:21

19/09/2025 

11:41:21

18/09/2025 

16:02:16
Nhận trực tiếp

43 H24.166-250918-8513 NGUYỄN THỊ TÚNG
18/09/2025 

11:47:01

19/09/2025 

11:47:01

18/09/2025 

16:04:11
Nhận trực tiếp

44 H24.166-250918-9506 Nguyễn Huy Tới
18/09/2025 

13:42:59

19/09/2025 

13:42:59

18/09/2025 

14:25:48
Nhận trực tiếp

45 H24.166-250918-9515 Nguyễn Huy Tới
18/09/2025 

13:44:52

19/09/2025 

13:44:52

18/09/2025 

14:25:30
Nhận trực tiếp

46 H24.166-250918-9771 NGUYỄN HỮU THỨC
18/09/2025 

13:54:22

19/09/2025 

13:54:22

18/09/2025 

16:06:01
Nhận trực tiếp

47 H24.166-250918-6786 NGUYỄN THỊ TƠ
18/09/2025 

13:56:29

19/09/2025 

13:56:29

18/09/2025 

14:41:15
Nhận trực tiếp

48 H24.166-250918-9895 NGUYỄN HỮU ĐÀO
18/09/2025 

14:09:05

19/09/2025 

14:09:05

18/09/2025 

14:27:44
Nhận trực tiếp

49 H24.166-250918-9875 NGUYỄN HỮU ĐÀO
18/09/2025 

14:11:03

19/09/2025 

14:11:03

18/09/2025 

14:27:36
Nhận trực tiếp

50 H24.166-250918-9849 Trần Thị Phương
18/09/2025 

14:14:21

19/09/2025 

14:14:21

18/09/2025 

14:27:21
Nhận trực tiếp

51
H24.166-250918-

10256
Nguyễn Văn Toàn

18/09/2025 

14:14:22

23/09/2025 

14:14:22

22/09/2025 

14:19:57

Nhận trực tiếp 

tại nhà qua bưu 

điện

52 H24.166-250918-9834 Trần Thị Phương
18/09/2025 

14:16:27

19/09/2025 

14:16:27

18/09/2025 

14:26:54
Nhận trực tiếp

53 H24.166-250918-9817 Trần Thị Phương
18/09/2025 

14:19:11

19/09/2025 

14:19:11

18/09/2025 

14:26:32
Nhận trực tiếp



54 H24.166-250918-9795 Trần Thị Phương
18/09/2025 

14:21:51

19/09/2025 

14:21:51

18/09/2025 

14:27:08
Nhận trực tiếp

55
H24.166-250918-

10838
Nguyễn Huy Tới

18/09/2025 

14:35:53

19/09/2025 

14:35:53

18/09/2025 

14:54:21
Nhận trực tiếp

56
H24.166-250918-

10877
Nguyễn Huy Tới

18/09/2025 

14:37:25

19/09/2025 

14:37:25

18/09/2025 

14:54:30
Nhận trực tiếp

57
H24.166-250918-

11237
TRẦN VĂN QUYỀN

18/09/2025 

14:46:29

19/09/2025 

14:46:29

18/09/2025 

14:53:37
Nhận trực tiếp

58
H24.166-250918-

11208
TRẦN VĂN QUYỀN

18/09/2025 

14:47:59

19/09/2025 

14:47:59

18/09/2025 

14:53:25
Nhận trực tiếp

59
H24.166-250918-

11186
TRẦN VĂN QUYỀN

18/09/2025 

14:49:34

19/09/2025 

14:49:34

18/09/2025 

14:53:16
Nhận trực tiếp

60
H24.166-250918-

11768
Đoàn Văn Thao

18/09/2025 

15:10:50

22/09/2025 

07:30:00

18/09/2025 

17:50:25
Nhận trực tiếp

61
H24.166-250918-

11797
Đoàn Văn Thao

18/09/2025 

15:12:45

22/09/2025 

07:30:00

18/09/2025 

17:50:11
Nhận trực tiếp

62
H24.166-250918-

13768
ĐOÀN THỊ SON

18/09/2025 

16:06:42

23/09/2025 

10:36:42

22/09/2025 

14:01:03
Nhận trực tiếp

63
H24.166-250918-

13399
Trần Thị Phương

18/09/2025 

16:11:35

22/09/2025 

07:30:00

18/09/2025 

17:51:47
Nhận trực tiếp

64
H24.166-250918-

13086
Đoàn Văn Thao

18/09/2025 

16:26:18

22/09/2025 

07:30:00

18/09/2025 

17:51:07
Nhận trực tiếp

65
H24.166-250918-

12859
Đoàn Văn Thao

18/09/2025 

16:29:04

22/09/2025 

07:30:00

18/09/2025 

17:50:48
Nhận trực tiếp

66
H24.166-250918-

14507
Lê Xuân Hưởng

18/09/2025 

16:33:14

24/09/2025 

07:30:00

22/09/2025 

14:21:23

Nhận trực tiếp 

tại nhà qua bưu 

điện

67
H24.166-250918-

14968
TRẦN VĂN PHƯỚC

18/09/2025 

16:52:45

24/09/2025 

07:30:00

22/09/2025 

14:22:29

Nhận trực tiếp 

tại nhà qua bưu 

điện




